KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1/2024 - LỚP NHÀ TRẺ D1
	Hoạt động


	Thời gian
	Mục tiêu đánh giá


	
	Tuần 1

(Từ 1/1– 5/1/2024)

GV: Dương T.Nhung
	Tuần 2

(Từ 8 – 12/1/2024)

GV: Dương T. Nhung
	Tuần 3

(Từ 15/1-19/1/2024)
GV: Dương Thị Nhung
	Tuần 4

(Từ 22/1-26/1/2024)

GV: Dương T. Nhung
	

	Đón trẻ
	- Cô giáo âu yếm, dỗ dành trẻ để trẻ không khóc, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ biểu lộ sự thích giao tiếp với người khác bằng cử chỉ lời nói. 
- Trẻ nhận biết được trạng thái cảm xúc vui, buồn, sợ hãi ( MT 35)
- Cô hướng dẫn, giúp trẻ cất dép, cất ba lô về đúng nơi quy định, đúng kí hiệu của trẻ.

- Trẻ chơi đồ chơi theo ý thích của trẻ và cất dọn đồ chơi đúng quy định
	* PTTC

13

* PTNT

21
* PTNN

25
*PTTCQHXH&TM: 35


	Thể dục sáng
	*Tập các động tác kết hợp với nơ tay: 
- Khởi động: Xoay các khớp và đi vòng tròn theo nhạc.

- Hô hấp: Ngửi hoa. 
- Tay: Hai tay đưa về phía trước, đưa về phía sau. 

- Bụng: Cúi người xuống, đứng thẳng người lên. 
- Chân: Bật tại chỗ. 
- Điều hòa: 2 tay đưa sang 2 bên nhẹ nhàng. 
- Nhảy dân vũ: Picachu
	

	Trò chuyện
	- Trò chuyện con vật sống dưới nước
- Trò chuyện con vật sống trong rừng.

- Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình
+ Trẻ trả lời được câu hỏi:“Ai đây?, Cái gì đây” “Làm gì? ví dụ con gà gáy thế nào?( MT 25)
=> Giáo dục trẻ biết  yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Hoạt Động Truyện
Quả trứng

( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Truyện 
Mèo nhát

( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ
Con cá vàng

( Đa số trẻ chưa biết )
	Hoạt Động Thơ
Con voi

( Đa số trẻ chưa biết )
	

	
	Thứ 3
	Hoạt Động Tạo hình

Di màu làm ổ rơm

 (Tiết mẫu)

	Hoạt Động Tạo hình

Tô màu con chim

( Tiết mẫu )


	Hoạt Động Tạo hình

Di màu làm mặt nước

 ( Tiết mẫu)


	Hoạt Động Tạo hình

In ngón tay trang trí cánh bướm

( Tiết mẫu)

	

	
	Thứ 4
	HĐ Nhận Biết
Con gà
	HĐ Nhận Biết
Con mèo
	HĐ Nhận Biết
Con Cá vàng

( MT 21)
	HĐ Nhận Biết
        Con voi


	

	
	Thứ 5
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Bò trườn qua vật cản

- TCVĐ: Bóng tròn to


	Phát Triển Vận Động    - BTPTC: Tập với nơ.
- VĐCB: Nhún bật về phía trước

- TCVĐ: Nu na nu nống
	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với vòng.

- VĐCB: Bật qua vạch kẻ

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

	Phát Triển Vận Động    

- BTPTC: Tập với nơ.

- VĐCB: Đi bước vào các ô

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ.
	

	
	Thứ 6
	HĐ Âm Nhạc 

- DH : Con gà trống mèo con và cún con
- TCAN: Tai ai tinh

	HĐ Âm Nhạc 

- DH: Là con mèo

- NH : Thương con mèo 


	HĐ Âm Nhạc 

- VĐ: Con gà trống

- NH: Cá vàng bơi
	HĐ Âm Nhạc 

NH: Chú voi con ở bản đôn

- TCAN: Ai đoán giỏi
	

	Hoạt động

ngoài trời
	Tuần 1: 
* Quan sát: Quan sát vườn cây ăn quả, quan sát khu vận động, quan sát vườn hoa cúc...
* TCVĐ: Chim sẻ và ô tô, bóng tròn to, phi ngựa, một đoàn tàu…

- Chơi tự do: Chơi quanh sân trường có các đồ chơi ngoài trời: thú nhún, xích đu.
Tuần 2: 
* Quan sát: Quan sát các con vật trong vườn cổ tích, quan sát hoa thược dược, quan sát hoa giấy..
* TCVĐ:Bóng bóng xà phòng, Con bọ dừa, bắt bướm, gà trong vườn rau...
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, bập bênh, đu quay.
Tuần 3: 

* Quan sát: Quan sát vườn hoa hồng, quan sát cầu trượt, quan sát khu bếp, quan sát xunh quanh trường…

* TCVĐ: Bóng tròn to, dung dăng dung dẻ, nu na nu nống...
* Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt.
Tuần 4:

* Quan sát: Quan sát vườn rau, quan sát vườn hoa cúc, quan sát đu quay, quan sát góc dân gian..
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa, con rùa, một đoàn tàu, bắt bướm..
- Chơi tự do: Chơi các đồ chơi ngoài trời như xích đu, cầu trượt, thú nhún.
HĐLĐ: Lau lá cây, nhặt cỏ vườn rau, nhặt lá rụng sân trường.
	

	Hoạt động góc
	* Góc trọng tâm: Bé chơi với búp bê ( T1) Góc nghệ thuật ( T2) Góc vận động ( T3) Góc âm nhạc ( T4)
* Góc vận động: Tập với bóng, với vòng, xâu hạt 
- Góc nghệ thuật:
+ Âm nhạc: Trẻ hát múa các bài hát mà trẻ thuộc.

+ Tạo hình: Cho trẻ tô màu tô màu các con vật, tô màu con cá, con mèo...

- Góc bé chơi với búp bê: Trẻ biết cách bế búp bê, ru búp bê ngủ

* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, gọi tên cây.

- HĐ thực hành cuộc sống: Rèn trẻ kỹ năng sắp xếp đồ dùng gọn gàng ( Áp dụng phương pháp Montessori)
- Góc bé hoạt động với đồ vật: Trẻ biết xâu vòng, chơi thả hộp tròn, vuông. Chơi với đồ vật

* HĐ giao lưu:

- Thứ 5 tuần 1: Giao lưu văn nghệ giữa các tổ. Nghe hát hát các bài hát theo chủ đề

- Thứ 6 tuần 2: Giao lưu với lớp C1:  Tổ chức trò chơi: Trời nắng trời mưa, gieo hạt )

- Thứ 5 tuần 3: Nhảy dân vũ pikachu
- Thứ 3 tuần 4: Hoạt động trải nghiệm: Chơi với cát và nước
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	-  Luyện tập rửa tay bằng xà phòng theo quy trình rửa tay, đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Trẻ làm quen với ăn cơm:

+ Trẻ tự cầm thìa xúc gọn gàng không rơi vãi 
Trẻ biết tên các món ăn hàng ngày, trò chuyện với trẻ về dinh dưỡng trong các món ăn. Biết được một số nguy cơ không an toàn khi ăn uống (không ăn thức ăn sống, ôi thiu, rửa sạch hoa quả trước khi ăn)
- Cho trẻ đi vệ sinh cô trò chuyện với trẻ sau đó cho trẻ lên giường đi ngủ 

- Cô kể cho trẻ nghe chuyện để trẻ dễ đi vào giấc ngủ với những trẻ khó ngủ cô cho trẻ nằm riêng và vỗ về cho trẻ ngủ
	

	Hoạt động chiều
	Vận động nhẹ: “ Hai chú lính chì, “ 10 ngón tay nhúc nhích”, “ dung dăng dung dẻ”…
	

	
	Thứ hai
	HDTC: Mèo và chim sẻ
	HDTC:Bắt chước biểu lộ cảm xúc
	HDTC: Cửa hàng rau quả .
	HDTC: Bắt chước tiếng kêu các con vật.
	

	
	Thứ ba
	Rèn trẻ kỹ năng rửa mặt 
	Rèn trẻ cất dép lên giá
	Rèn trẻ kỹ năng cất balo
	Rèn trẻ kỹ năng góc âm nhạc
	

	
	Thứ tư
	Rèn trẻ cất dép đúng nơi quy định

	Rèn trẻ rửa tay đúng cách
	Rèn trẻ kỹ năng sắp xếp đồ chơi
( Áp dụng phương phápMontessori)
	Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh vật dụng  nguy hiểm

 (MT 13)

	

	
	Thứ năm
	Ôn truyện: Quả trứng
	Ôn truyện: Mèo nhát
	Ôn thơ: Con Cá vàng
	Ôn thơ: Con voi
	

	
	Thứ sáu hàng tuần tổ chức biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.


	

	Chủ đề- sự kiện
	    Con gà
	Con mèo
	Con cá vàng
	Con voi
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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